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Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp cụm  

Năm học 2023-2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT 

Căn cứ Quyết định số 5316-QĐ/UB ngày 25/8/2004 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc Thành lập trường THPT Thượng Cát; 

Căn cứ kết quả kỳ thi Học sinh giỏi cụm Bắc Nam Từ Liêm ngày 09 tháng 

3 năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-THPT TC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của 

Trường THPT Thượng Cát về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; 

Căn cứ đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng: 

44 Học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp cụm năm học 2023-2024; 

                               (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Mức thưởng như sau: 

-    Học sinh đạt giải Nhất: 300.000đ 

-    Học sinh đạt giải Nhì: 200.000đ 

-    Học sinh đạt giải Ba: 150.000đ 

-    Học sinh đạt giải Khuyến khích: 100.000đ 

Tổng số tiền thưởng: 6.500.000 đồng  (Sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) được 

trích từ Quỹ Cha mẹ học sinh của nhà trường. 

Điều 3. Các học sinh có tên ở Điều 1 và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 



  

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
 (Kèm theo QĐ số:      ngày 23/3/2023 của Hiệu trưởng 

 trường THPT Thượng Cát) 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN HS LỚP GIẢI  MÔN SỐ TIỀN KÍ NHẬN 

Khối 10 

1.  Nguyễn Thị Thanh Mai 10A2 Nhất Ngữ văn 300 000  

2.  Hoàng Trung Hiếu 10A4 Nhất Sinh học 300 000  

3.  Ngô Thùy Linh 10A6 Nhất Sinh học 300 000  

4.  Phùng Đức Hiếu 10A4 Nhì Hóa học 200 000  

5.  Đoàn Tuệ Chi 10A3 Nhì Lịch sử 200 000  

6.  Lê Nam Trinh 10A8 Ba Ngữ văn 150 000  

7.  Quách Vũ Thanh Hà 10A12 Ba Địa lí 150 000  

8.  Trần Tuấn Khôi 10A1 Ba Tiếng Anh 150 000  

9.  Nguyễn Minh Ánh 10A4 Ba Vật lí 150 000  

10.  Nguyễn Phương Mai 10A2 KK Ngữ văn 100 000  

11.  Phan Lê Anh 10A5 KK Toán 100 000  

12.  Nguyễn Chí Bằng 10A4 KK Toán 100 000  

13.  Đinh Ngọc Hân 10A4 KK Toán 100 000  

14.  Nguyễn Thị Thu Nguyên 10A4 KK Toán 100 000  

15.  Đặng Hoàng Việt 10A4 KK Toán 100 000  

16.  Nguyễn Hoàng An 10A4 KK Hóa học 100 000  

17.  Trương Thành Trung 10A4 KK Hóa học 100 000  

18.  Nguyễn Ngọc Tú Anh 10A3 KK Lịch sử 100 000  

19.  Nguyễn Thu Hiền 10A1 KK Lịch sử 100 000  

20.  Lê Thành An 10A4 KK Tiếng Anh 100 000  

21.  Nguyễn Minh Nhật 10A5 KK Vật lí 100 000  

22.  Nguyễn Anh Vũ 10A5 KK Vật lí 100 000  

Khối 11 

1.  Nguyễn Phương Linh 11A13 Nhì Ngữ văn 200 000  

2.  Đinh Phú Hùng 11A12 Nhì Toán 200 000  

3.  Nguyễn Quang Minh 11A11 Nhì Toán 200 000  

4.  Chu Văn Viễn 11A12 Nhì Toán 200 000  

5.  Trịnh Minh Sơn 11A11 Nhì Tin học 200 000  



  

6.  Vũ Khánh Huyền 11A13 Nhì Lịch sử 200 000  

7.  Chu Hà Linh 11A13 Ba Ngữ văn 150 000  

8.  Đào Mai Trang 11A13 Ba Ngữ văn 150 000  

9.  Nguyễn Sinh Hùng 11A11 Ba Toán 150 000  

10.  Nguyễn Thị Ngọc 11A5 Ba Toán 150 000  

11.  Hoàng Đinh Minh Dương 11A11 Ba Tin học 150 000  

12.  Vũ Quang Minh 11A11 Ba Tin học 150 000  

13.  Nguyễn Anh Đức 11A12 Ba Vật lí 150 000  

14.  Lưu Thành Trung 11A13 Ba Vật lí 150 000  

15.  Nguyễn Viết Tùng 11A11 Ba Hóa học 150 000  

16.  Trần Đức Anh 11A11 Ba Sinh học 150 000  

17.  Bùi Trung Hải 11A11 KK Toán 100 000  

18.  Hà Thị Thu Huyền 11A13 KK Ngữ văn 100 000  

19.  Trần Minh Hằng 11A8 KK Địa lí 100 000  

20.  Trần Thị Hải Hằng 11A8 KK Địa lí 100 000  

21.  Đỗ Đức Anh 11A11 KK Sinh học 100 000  

22.  Nguyễn Hữu Tiến 11A11 KK Vật lí 100 000  

 Tổng    6 500 000  

(Danh sách này gồm 18 học sinh khối 10 và 26 học sinh khối 11) 

Tổng số tiền khen thưởng (Bằng chữ): Sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn. 

                                                                        

 

 

 

 
 

 


